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	Huyện :Thieu Hoá, xã Thiệu Trung
Thời gian báo cáo: Ngày  09  tháng 12 năm 2018

	STT
	Các chỉ số cần thu thập và báo cáo 
	3 tháng
	6 tháng
	9 tháng
	12 tháng

	1
	Số Thôn/bản
	
	
	
	6

	2
	Số xã/phường
	
	
	
	

	3
	Tỷ lệ hộ nghèo
	
	
	
	4,64

	4
	Tổng dân số
	
	
	
	6018

	5
	Số trẻ sơ sinh sống*
	
	
	
	24

	6
	Số trẻ sơ sinh có cân nặng < 2500g*
	
	
	
	0

	7
	Số trẻ ≤ 6 tháng tuổi
	
	
	
	38

	8
	Số trẻ ≤ 6 tháng được bú mẹ hoàn toàn
	
	
	
	16

	
	Tỷ lệ trẻ ≤ 6 tháng được bú mẹ hoàn toàn
	
	
	
	42%

	9
	Tổng số trẻ < 1 tuổi
	
	
	
	105

	10
	Tổng số trẻ< 2 tuổi
	
	
	
	175

	
	· Số trẻ gái:
	
	
	
	76

	
	· Số trẻ trai
	
	
	
	99

	11
	Số trẻ < 2 tuổi SDD cân năng/tuổi
	
	
	
	6
	

	
	Tỷ lệ trẻ < 2 tuổi SDD cân năng/tuổi
	
	
	
	3.6%
	

	12
	Số trẻ < 2 tuổi SDD chiều cao/tuổi
	
	
	
	8
	

	
	Tỷ lệ trẻ < 2 tuổi SDD chiều cao/tuổi
	
	
	
	4,8%
	

	13
	Tổng số trẻ < 2 tuổi SDD cả 2 thể ( Nhẹ cân + Thấp còi)
	
	
	
	0

	14
	Tổng số trẻ dưới 2 tuổi bị SDD
	
	
	
	14

	15
	Số trẻ< 2 tuổi được cân đo ít nhất 3 tháng 1 lần
	
	
	
	166

	16
	Số trẻ < 2 tuổi được theo dõi tăng trưởng bằng biểu đồ
	
	
	
	166

	17
	Tổng số trẻ < 5 tuổi:
	
	
	
	460

	
	· Số trẻ gái
	
	
	
	210

	
	· Số trẻ trai:
	
	
	
	250

	18
	Số trẻ < 5 tuổi bị suy DD cân nặng/tuổi
	
	
	
	18

	
	Tỷ lệ trẻ < 5 tuổi SDD cân năng/tuổi
	
	
	
	4%

	19
	Số trẻ < 5 tuổi bị suy DD chiều cao/tuổi
	
	
	
	20


	
	Tỷ lệ trẻ < 5 tuổi SDD chiều cao/tuổi
	
	
	
	4,5%

	20
	Số trẻ < 5 tuổi được cân/đo 6 tháng 1 lần
	
	
	
	440

	
	Tỷ lệ trẻ < 5 tuổi được cân/đo 6 tháng 1 lần
	
	
	
	96%

	21
	Tổng số trẻ < 5 tuổi SDD cả 2 thể ( Nhẹ cân + Thấp còi)
	
	
	
	16

	22
	Tổng số trẻ dưới 5 tuổi bị SDD
	
	
	
	38

	23
	Số trẻ < 5tuổi SDD được cân/đo hàng tháng
	
	
	
	38

	
	Tỷ lệ trẻ < 5tuổi SDD được cân/đo hàng tháng
	
	
	
	100%

	24
	Số trẻ < 5 tuổi bị SDD được nhận sản phẩm phục hồi DD*

(kể cả các chương trình dự án khác)
	
	
	
	0

	25
	Số trẻ< 5tuổi SDD, bị ốm được cộng tác viên, cán bộ y tế đến thăm và tư vấn*
	
	
	
	0

	26
	Số trẻ thừa cân/béo phì được phát hiện*
	
	
	
	0

	27
	Số trẻ < 5 tuổi tử vong*
	
	
	
	0

	28
	Số phụ nữ độ tuổi sinh đẻ ( PN 15 – 49 tuổi)
	
	
	
	2260

	
	Số phụ nữ 15-49 được bổ sung viên Sắt/đa vi chất
	
	
	
	68

	29
	Số phụ nữ có thai ( PNMT)*
	
	
	
	15

	
	Số phụ nữ mang thai được bổ sung viên sắt/đa vi chất*
	
	
	
	15

	30
	Số buổi thực hành dinh dưỡng được tổ chức*
	
	
	
	0

	
	Số phụ nữ mang thai(PNMT)/người chăm sóc trẻ dự buổi thực hành dinh dưỡng*
	
	
	
	0

	31
	Số buổi truyền thông giáo dục dinh dưỡng được tổ chức*
	
	
	
	0

	
	Số phụ nữ mang thai(PNMT)/người chăm sóc trẻ dự buổi truyền thông giáo dục dinh dưỡng*
	
	
	
	0

	32
	Số lớp tập huấn chuyên môn đã tổ chức
	
	
	
	0

	
	Số cán bộ mạng lưới được tập huấn về chuyên môn*
	
	
	
	0

	33
	Số lần truyền thông giáo dục trên đài phát thanh, truyền hình xã/phường.*
	
	
	
	12

	34
	Số lần truyền thông giáo dục trên đài phát thanh, truyền hình Huyện.*
	
	
	
	0


* Kiến nghị/đề xuất: …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thiệu Trung09., ngày9  tháng12  năm2018.

Thủ trưởng đơn vị                                                    Người làm báo cáo                

 (ký tên, đóng dấu)  
             Nguyễn Thị Diên                                                           Lê Thị Xinh
